

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4458
	Lê Quang Sang
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4459
	Trần Minh Phục
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4462
	Võ Ngọc Tùng Nhi
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4466
	Trần Thục Hiền
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	4470
	Nguyễn Ngọc Khuế
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4471
	Phạm Văn Quanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4477
	Hoàng Thị Phương Trang
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4482
	Nguyễn Minh Đức
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	4484
	Trịnh Công Hưng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	4486
	Đào Đức Trung
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	4489
	Trương Văn Khánh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	4494
	Nguyễn Lợi
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4496
	Nguyễn Thị Thu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4497
	Trần Đình Quang
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4500
	Trương Minh Hoài
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	4505
	Phạm Thị Hồng Huệ
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4511
	Mai Văn Chiến
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4514
	Mai Hương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	4516
	Võ Doãn Yên
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	4519
	Nguyễn Hoàng Thủy Tiên
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4525
	Đặng Hùng Vĩ
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	4528
	Đặng Xuân Sang
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	4530
	Nguyễn Trọng Dần
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	4532
	Trần Đình Trọng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4536
	Trương Thị Mai Trang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4537
	Mai Thị Duyệt
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	4538
	Bùi Thanh Bình
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	4540
	Đậu Thành Tâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4541
	Nguyễn Văn Hội
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	4542
	Đinh Xuân Trường
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình


